
표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT

소생갈비 | 양념 꽃살 | LA 갈비 | 소갈비살 | 된장찌개 / 김치찌개 / 냉면
Grilled Beef Short Ribs | Rib Finger | Marinated Bottom Sirloin Triangle | Marinated Beef Short Rib | Soybean Paste Stew / Kimchi soup / Cold noodles

Sườn non có xương | Lõi diềm thăn bò ướp gia vị | Sườn bò LA | Dẻ sườn bò Mỹ | / Súp đậu tương / Súp kim chi / Mì lạnh
带骨猪小排 | 无骨小排加调料 | LA牛排骨 | 美国牛横隔膜肉 |  大酱汤 / 泡菜汤 / 冷⾯

1.550.000đ

소양념갈비 | 꽃살 | 양념 갈비살 | 소갈비살 | 된장찌개 / 김치찌개 / 냉면
Marinated Beef Ribs | Grilled Bottom Sirloin Triangle | Marinated Rib Finger | Rib Finger | Soybean Paste Stew / Kimchi soup / Cold noodles

Sườn non có xương ướp gia vị | Lõi diềm thăn bò tươi | Dẻ sườn bò Mỹ ướp gia vi | Dẻ sườn bò Mỹ | Súp đậu tương / Súp kim chi / Mì lạnh
调味带骨猪小排 | 无骨小排加调料 | 调味美国牛横隔膜肉 | 美国牛横隔膜肉 |  大酱汤 / 泡菜汤 / 冷⾯

1.590.000đ



Gangnam Signature Beef Ribs
Sườn bò nướng đặc biệt Gangnam
Gangnam 特制烤牛排⾻

740.000đ

Boneless Short Rib
Lõi diềm thăn bò tươi

无⾻⽜⼩排

660.000đ

Marinated Boneless Short Rib
Lõi diềm thăn bò ướp gia vị
腌制无⾻⽜⼩排

660.000đ

1.

2.

3.

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



Beef Short Ribs Topped with Minced GarlicBeef Short Ribs Topped with Minced GarlicBeef Short Ribs Topped with Minced Garlic
Dẻ sườn bò phủ tỏi bămDẻ sườn bò phủ tỏi bămDẻ sườn bò phủ tỏi băm
蒜蓉鲜⽜⼩排蒜蓉鲜⽜⼩排蒜蓉鲜牛⼩排

780.000đ780.000đ780.000đ
1.180.000đ1.180.000đ1.180.000đ

300g300g300g
500g500g500g

12.1.12.1.12.1.

12.2.12.2.12.2.
표시된 가격은 부가세 별도 입니다

Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



4. 소생갈비 (1인분/250g)
Fresh Unseasoned Beef Ribs
Sườn bò non có xương
带骨⽜⼩排

650.000đ

5. 소 양념갈비 (1인분/250g)
Marinated Beef Ribs

Sườn non có xương ướp gia vị
腌制带骨⽜⼩排

650.000đ

6. 우삼겹 (1인분/150g)
Marinated Beef Belly
Ba chỉ bò tẩm gia vị
調味牛腩

320.000đ

7. 차돌박이 (1인분/150g)
Thin-sliced brisket

Ba chỉ bò hoa tuyết lát mỏng
薄切牛胸⾁

370.000đ

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



9. 광양불고기 (1접시/280g)
Marinated Grilled Beef from Gwangyang
Thịt bò bulgogi nướng kiểu Gwangyang
Gwangyang 韩式烤牛⾁

500.000đ

11. 소갈비살 (1인분/150g)
Rib Fingers

Dẻ sườn bò Mỹ
牛肋条⾁

390.000đ

20. LA 갈비 (1인분/250g)
LA Style Grilled Beef Short Ribs
Sườn bò có xương lát mỏng ướp gia vị
LA式牛⼩排

480.000đ

8. 양념 소갈비살 (1인분/170g)
Marinated Rib Finger

Sườn bò nướng trên khay đá
腌制牛肋条⾁

390.000đ

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT

목살 | 삼겹살 | 꼬들살 | 우삼겹
된장찌개 / 김치찌개

삼겹살 | 항정살 | 막창 | 돼지껍데기| 치즈
된장찌개 / 김치찌개
Pork Belly | Pork Jowl | Pork Large Intestine | Pork Skin | Cheese

Ba chỉ heo | Nạc nọng heo | Lòng già heo | Da heo | Phô mai

五花肉 | 猪颈肉 | 猪⼤肠 | 猪⽪ | 奶酪

790.000đ

눈꽃삼겹살 | 대패삼겹살 | 항정살 | 꼬들살
된장찌개 / 김치찌개

Snowflake Pork Belly | Thin Sliced Pork Belly | Pork Sirloin | Chewy Pork

Ba chỉ heo hoa tuyết | Ba chỉ heo cắt lát mỏng | Nạc nọng heo | Thịt gáy heo

雪花五花肉 | 薄切五花肉 | 猪颈⾁ | 脆⼝猪⾁

790.000đ

Soybean Paste Stew / Kimchi Stew

Canh tương đậu Hàn Quốc / Canh kim chi Hàn Quốc

韩式大酱汤 / 韩式泡菜汤

Soybean Paste Stew / Kimchi Stew

Canh tương đậu Hàn Quốc / Canh kim chi Hàn Quốc

韩式大酱汤 / 韩式泡菜汤

Pork Neck | Pork Belly | Chewy Pork | Marinated Beef Belly

Thịt cổ heo | Thịt ba rọi heo | Thịt gáy heo đặc biệt | Ba chỉ bò tẩm gia vị

猪梅花肉 | 五花肉 | 脆⼝猪⾁ | ⽜五花

840.000đ

Soybean Paste Stew / Kimchi Stew

Canh tương đậu Hàn Quốc / Canh kim chi Hàn Quốc

韩式大酱汤 / 韩式泡菜汤



Grilled Snow Flake Pork Belly
Ba chỉ heo hoa tuyết nướng kèm kimchi

雪花五花肉烤配酸泡菜

Grilled Marinated Pork Spareribs
Sườn heo nướng trên khay đá
石板烤猪排⾻

290.000đ

Pork Belly with Pollock Roe Sauce
Ba chỉ heo sốt trứng cá minh thái 

五花肉配明太⼦酱

300.000đ

270.000đ

13.

14.

21.

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



15. 묵은지 대패 삼겹살 (1인분/160g)
Thinly Sliced Pork Belly with Sour Kimchi
Ba chỉ heo lát mỏng nướng kèm kimchi chua
薄切五花肉配陈年泡菜

260.000đ

16. 묵은지 삼겹살 (1인분/160g)
Grilled Pork Belly with Kimchi

Ba chỉ heo nướng ăn kèm kim chi
五花肉配陈年泡菜

260.000đ

17. 묵은지 목살 소금구이 (1인분/160g)
Grilled Salted Pork Neck with Kimchi
Thịt cổ heo nướng muối ăn kèm kimchi
盐烤猪梅花肉配陈年泡菜

260.000đ

18. 항정살 (1인분/160g)
Grilled Pork Sirloin

Nạc nọng heo tươi nướng
猪颈肉

300.000đ

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



19. 꼬들살 (1인분/160g)
Grilled Pork Chuck
Thịt gáy heo
脆口猪⾁

270.000đ

129. 돼지막창구이 (1인분/160g)
Grilled Pork Intestines

Lòng già nướng
烤猪肠

240.000đ

130. 돼지껍데기 (1인분/130g)
Grilled Pork Skin
Da heo nướng
猪皮

190.000đ

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



95.1

95.2

Freshwater Snail Ssam Set with Spicy Pork or Baby Octopus
Cơm cuốn rau với ốc đồng kèm thịt heo xào cay hoặc bạch tuộc xào cay

田螺⽣菜包饭套餐（辣炒猪⾁或辣炒⼩章⻥）

제육 우렁쌈밥 230.000đ
250.000đ쭈꾸미 우렁쌈밥

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT

2인 이상 주문 가능



쭈꾸미 추가
Baby Octopus

160.000đ

치즈 추가
Cheese

80.000đ

소고기 추가
Beef

190.000đ

칼국수 사리
Noodles

30.000đ

대패삼겹 추가
Thin Pork Belly

120.000đ

떡 추가
Rice Cake

20.000đ

계란찜 M
Steamed Egg M

70.000đ

주먹밥
Rice Balls

100.000đ

계란찜 L
Steamed Egg L

130.000đ

치즈볶음밥
Fried Rice

90.000đ
Thêm phô mai Thêm mì HQThêm bánh gạo Cơm nắm Cơm chiên

Thêm bạch tuộc nhỏ Thêm thịt bòThêm ba chỉ heo Trứng hấp M Trứng hấp L

순한맛
MILD

매콤한맛
SPICY

매운맛
VERY SPICY

M

철판쭈꾸미볶음
Spicy Stir-fried Baby Octopus on Hot Plate
Bạch tuộc xào cay trên chảo gang
铁板辣炒小章⻥

570.000đ

L 750.000đ

98.1

순한맛
MILD

매콤한맛
SPICY

매운맛
VERY SPICY

M

철판쭈꾸미삼겹
Spicy Stir-fried Baby Octopus & Pork Belly on Hot Plate
Bạch tuộc xào cay với ba chỉ heo trên chảo gang
铁板辣炒小章⻥五花⾁

690.000đ

L 870.000đ

98.2

M

쭈꾸미연포탕
Baby Octopus Clear Soup
Canh bạch tuộc thanh nhẹ
小章⻥清汤

430.000đ

L 590.000đ

99

200g 100g 150g

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



10. 육회 (200g)
Korean Beef Tartare

Gỏi bò sống Hàn Quốc
韩国牛⾁沙拉

450.000đ

155. 치즈구이
Grilled Cheese
Phô mai nướng

烤芝士

150.000đ

23. 오징어숙회
Parboiled Squid

Mực ống hấp
白灼鱿⻥

260.000đ

25. 골뱅이소면
Korean spicy whelk & noodle salad

Gỏi ốc bulot trộn bún sợi nhỏ
辣拌海螺配素面

350.000đ

22.1. 장어구이 (한마리)

Grilled Eel (Whole)
Cá chình nướng (1 con)

烤鳗鱼（⼀条)

1.800.000đ

22.2. 장어구이 (반마리)

Grilled Eel (Half)
Cá chình nướng (nữa con)

烤鳗鱼（半只)

900.000đ

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



26. 굴전
Oyster Pancakes

Bánh xèo Hàu chiên
韩式煎牡蛎

300.000đ

28.1. 해물파전
Seafood Pancake
Bánh xèo hải sản

海鲜葱饼

250.000đ

28.2. 김치전
Kimchi Pancake
Bánh xèo kimchi

泡菜煎饼

150.000đ

27. 홍합탕
Mussel Soup

Súp vẹm
贻贝汤

300.000đ

29. 돌솥 계란찜
Steamed Egg

Trứng hấp
蒸蛋

130.000đ
70.000đ

[L]
[M]

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



32. 알탕 전골 (2~3인)
Spicy Fish Roe Hot Pot (Serves 2–3)

Lẩu trứng cá (2–3 người)
辣鱼籽⽕锅 (2‒3⼈份)

680.000đ

30. 소갈비찜
Braised Beef Ribs

Sườn bò hầm
炖肋骨

1.100.000đ
880.000đ

[L]
[M]

31. 코다리 조림 (2~3인)
Braised Pollock (Serves 2–3)

Cá minh thái một nắng rim cay (2–3 người)
红烧半干明太⻥ (2‒3⼈份)

960.000đ
720.000đ

[L]
[M]

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



34. 소곱창전골 (2~3인)
Beef Intestine Hotpot (Serves 2–3)

Lẩu lòng bò (2–3 người)
牛⼩肠⽕锅 (2‒3⼈份)

640.000đ

35. 소 생불고기 전골 (2~3인)
Beef Bulgogi Hotpot (Serves 2–3)

Lẩu bò Bulgogi (2–3 người)
鲜牛⾁⽕锅 (2‒3⼈份)

550.000đ

36. 부대찌개 (2~3인)
Korean Army Stew (Serves 2–3)

Lẩu quân đội Hàn Quốc (2–3 người)
部队锅 (2–3⼈份)

490.000đ

37. 동태탕 (1마리)
Pollock Soup (Serves 2–3)

Canh cá Minh Thái (2–3 người)
明太鱼汤 (2‒3⼈份)

560.000đ

곤이 추가
알 추가

150.000đ
200.000đ

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



126. 숯불 고등어구이 정식
Charcoal-Grilled Norwegian Mackerel Set Meal

Cơm cá Saba Na Uy nướng than
炭烤挪威青花⻥套餐

240.000đ

59.1. 돌솥 보리밥 청국장 정식

59.2. 돌솥 보리밥 된장찌개 정식
Hot Stone Pot Barley Rice Set with Fermented Soybean Paste or Soybean Paste Stew

Cơm lúa mạch nồi đá kèm theo canh đậu tương lên men hoặc canh tương đậu 
石锅⼤⻨饭配发酵⼤⾖汤或⼤酱汤

250.000đ

240.000đ

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



Seafood Stone Pot Rice
Cơm hải sản thố đá

海鲜石锅饭

Grilled Eel Stone Pot Rice
Cơm lươn thố đá

烤鳗鱼⽯锅饭

260.000đ

260.000đ

46.

47.

된장찌개(소) 포함

된장찌개(소) 포함

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



44. 낙지볶음 (2~3인)

42. 묵은지 고등어조림 (2~3인)
Braised Mackerel with Ripened Kimchi (Serves 2–3)

Cá Saba om Kimchi chua (2–3 người)
陈泡菜炖青花⻥ (2‒3⼈份)

715.000đ

43. 묵은지 돼지갈비찜 (2~3인)
Braised Pork Ribs with Ripened Kimchi (Serves 2–3)

Sườn Heo om Kimchi chua (2–3 người)
陈泡菜炖猪排骨（2‒3⼈份）

700.000đ

Spicy Stir-fried Octopus with Noodles (Serves 2–3)
Bạch tuộc xào cay trộn mì sợi nhỏ (2–3 người)

韩式辣炒章鱼（2‒3⼈份

700.000đ

48. 제육볶음 (180g)
Spicy Stir-fried Pork

Thịt heo xào cay
韩式辣炒猪肉

240.000đ

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



40. 목살 고추장 짜글이
Spicy Gochujang Pork Stew

Canh hầm thịt heo cay sốt Gochujang
韩式辣酱猪梅花肉咕嘟锅

220.000đ

49. 우거지탕
Cabbage Soup with Beef
Súp bò cải thảo thố gang

牛尾菜汤

240.000đ

52. 설렁탕
Ox Bone Soup

Canh xương bò hầm trong thố gang
牛⾻汤

220.000đ

41. 알탕
Spicy Fish Roe Soup

Súp trứng cá cay
辣鱼籽汤

230.000đ

50. 우거지 갈비탕
Cabbage and Beef Short Rib Soup

Súp sườn bò cải thảo
牛排⾻汤配⽩菜叶

260.000đ

53. 옛날김치찌개
Kimchi Stew

Súp kimchi truyền thống
传统泡菜汤

180.000đ

45. 소곱창찌개
Beef Tripe Soup

Súp lòng bò
牛⼩肠汤

220.000đ

51. 갈비탕
Beef Ribs Soup

Sườn bò hầm trong thố gang
牛排⾻汤

260.000đ

54. 콩비지찌개
Pureed Soybean Stew

Súp đậu nành xay
豆渣汤

180.000đ
표시된 가격은 부가세 별도 입니다

Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



56. 돌솥비빔밥 57. 비빔밥

89. 시골 청국장
Fermented Soybean Paste Stew

Canh đậu tương lên men
乡村风清国酱汤（发酵⼤⾖汤)

55. 육회비빔밥
Mixed Rice with Beef Tartare

Cơm trộn gỏi bò sống
生⽜⾁拌饭

250.000đ

58. 된장찌개
Soybean Paste Stew

Súp đậu tương
大酱汤

165.000đ

88. 육개장
Spicy Beef and Vegetable Soup

Súp bò cay dương xỉ
辣牛⾁汤

220.000đ

Mixed Rice in Hot Stone Pot
Cơm trộn thố nóng 

石锅拌饭

230.000đ

58.2. 차돌된장찌개
Soybean Paste Stew with Thin-sliced Brisket

Súp đậu tương với thịt bò
牛胸⾁⼤酱汤

200.000đ

180.000đ

Mixed Rice
Cơm trộn

拌饭

200.000đ

72. 잔치국수
Korean Banquet Noodles

Mì nước Hàn Quốc
韩式宴席面

160.000đ

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT

131. 한치물회
Chilled Spicy Squid Soup

Gỏi mực nước lạnh cay
辣味鱿鱼冷汤

260.000đ



61.1. 숯불 소갈비 물냉면
Grilled Beef Ribs with Korean Cold Noodles

Sườn bò nướng và Mì lạnh
水冷⾯配炭烤⽜排⾻

350.000đ

61.2. 숯불 소갈비 비빔냉면
Grilled Beef Ribs with Spicy Korean Cold Noodles

Sườn bò nướng và Mì trộn cay 
拌冷面配炭烤⽜排⾻

350.000đ

62.1. 숯불 돼지갈비 물냉면
Grilled Pork Ribs with Korean Cold Noodles

Sườn heo nướng và Mì lạnh
水冷⾯配炭烤猪排⾻

300.000đ

62.2. 숯불 돼지갈비 비빔냉면
Grilled Pork Ribs with Spicy Korean Cold Noodles

Sườn heo nướng và Mì trộn cay
拌冷面配炭烤猪排⾻

300.000đ

*냉면세트에는 쌈이 제공되지 않습니다. 
Set thịt mỳ lạnh không phục vụ rau sống

65. 회냉면63. 물냉면
Cold noodles

Mì lạnh
水冷⾯

200.000đ

 64. 비빔냉면
Spicy Mixed Cold Noodles

Mì lạnh trộn cay
拌冷面

200.000đ

Spicy cold noodles with raw fish
Mì lạnh trộn gỏi cá Đuối

生⻥拌冷⾯

240.000đ

63.1. 후식/Dessert

120.000đ

64.1. 후식/Dessert

120.000đ

65.1. 후식/Dessert

130.000đ

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT



추가메뉴류는 식사를 주문 하신 후 에만 주문이 가능합니다.
Add-ons can only be ordered after ordering a main dish.

Các món phụ chỉ có thể gọi sau khi quý khách đã gọi món chính.
附加菜单只能在点主餐后才能点. 

66. 냉면사리
Extra Cold Noodles

Mì lạnh thêm

冷面⾯条（单⾯）

60.000đ

67. 라면사리
Extra Fried Noodles

Mì gói thêm

追加拉面⾯条

50.000đ

68. 돌솥밥
Hotstone Rice

Cơm thố nóng

石锅饭

70.000đ추가
식사 50.000đ

69. 신라면
Shin Instant Noodle

Mì gói Shin

辛拉⾯

100.000đ

71. 누룽지탕
Scorched rice soup

Cháo cơm cháy

锅巴汤

90.000đ

58.4. 공기밥
Bowl of Rice

Cơm trắng

米饭（1碗）

20.000đ

70. 치즈볶음밥
Cheese Fried Rice

Cơm chiên phô mai

芝士炒饭

90.000đ

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT

154. 조기추가
Additional Yellow Croaker

Thêm cá đù vàng

加黄花⻥

100.000đ

58.3. 후식 된장찌개
Small Doenjang Stew

Canh tương đậu

小份⼤酱汤

50.000đ

153. 후식 청국장
Small Cheonggukjang Stew

Canh tương đậu lên men

小份清麴酱汤

70.000đ



140.000đ

73. 소주
Soju
Chamisul, Chum-churum, Daesun, Jinro, Saero

73. 1. 좋은데이

130.000đ

 Good Day Fruit Soju
Nguyên bản, Đào, Nho xanh, Dâu tây, Cherry

74. 화요

17°400.000đ

Hwayo

25°600.000đ

75. 일품진로

900.000đ

Rượu Jinro 
nhất phẩm

코카콜라 25.000đCoca Cola

제로콜라 25.000đCoca Cola Zero

스프라이트 25.000đSprite

펩시 25.000đPepsi

세븐업 25.000đ7up

스팅 25.000đSting

환타 25.000đFanta

스웹스 25.000đSchweppes

아쿠아피나 20.000đAquafina

79. 삿포로 생맥주

50.000đ

Bia Sapporo Tươi

79.1. 삿포로 생맥주 타워

450.000đ

Tháp Bia Sapporo

76. 생막걸리

200.000đ

Makgeoli

77.백세주

300.000đ

Baekseju

78. 복분자

350.000đ

Bokbunja

80. 타이거 맥주

50.000đ

Tiger

81. 사이공 맥주

50.000đ

Saigon Beer
82. 하이네캔 맥주

60.000đ

Heineken Beer

83. 칭다오 맥주

50.000đ

Tsingdao Beer

84. 맨스 보드카

120.000đ

Men’s Vodka

표시된 가격은 부가세 별도 입니다
Giá niêm yết chưa bao gồm thuế VAT


